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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2048/QĐ-UBTP ngày 31/8/2004 
của UBND thành phố Biên Hòa về phương án thu phí vệ sinh 
trên địa bàn thành phố Biên Hòa
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ.UBT ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Công văn số 1394/STC-NSNN ngày 25/6/2009 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc thỏa thuận mức thu phí vệ sinh trên địa bàn TP. Biên Hòa,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi khoản 3, mục I phương án kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBTP ngày 31/8/2004 của UBND thành phố Biên Hòa như sau:
“3/Mức thu: theo các nội dung sau:”

1. Đối với các hộ dân cư:

- Hộ dân cư chỉ có 01 nhân khẩu: 3.000 đồng/hộ/tháng.

- Hộ dân cư nghèo: 7.500 đồng/hộ/tháng (theo chuẩn nghèo của tỉnh).

- Hộ dân cư còn lại: 15.000 đồng/hộ/tháng.

Riêng đối với các hộ cho thuê nhà trọ do đơn vị thu phí thỏa thuận với các hộ theo lượng rác thực tế, nhưng không vượt quá mức thu 15.000 đồng/hộ/tháng.

2. Đối với các cơ quan HCSN:

- Cơ quan có từ 10 người trở xuống: 30.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Cơ quan có từ 11 - 20 người: 50.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Cơ quan có từ 21 - 30 người: 60.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Cơ quan có trên 30 người: 90.000đồng/đơn vị/tháng.

3. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, các đơn vị trường học, nhà trẻ:

* Đối với các trường mầm non, mẫu giáo: 

- Trường có dưới 100 học sinh: 30.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Trường có từ 100 đến 300 học sinh: 50.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Trường có trên 300 học sinh: 80.000 đồng/đơn vị/tháng.

* Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học…:

- Trường có dưới 1000 học sinh: 60.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Trường có từ 1000 đến 2000 học sinh: 90.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Trường có trên 2000 học sinh: 100.000 đồng/đơn vị/tháng.

* Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp…: Mức thu không quá 100.000 đồng/đơn vị/tháng.

4. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, các chợ có lượng rác thải lớn, các cơ sở sản xuất, các nhà trọ, bến xe, các cửa hàng kinh doanh ăn uống, các nhà hàng -khách sạn …: Không áp dụng mức phí trên mà ký hợp đồng thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt theo khối lượng rác thải ra với mức thu không quá 160.000 đồng/m3.

Điều 2. Bổ sung khoản 5 và khoản 6 vào mục I phương án kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBTP ngày 31/8/2004 của UBND thành phố Biên Hòa như sau:
“5/ Công khai phí:

Tổ chức thu phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận biết theo quy định tại phần Đ, mục IV của Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính gồm: Niêm yết: Tên phí, lệ phí, mức thu, chứng từ thu; thông báo công khai: Văn bản quy định thu phí, lệ phí.

6/ Xử phạt vi phạm hành chính về phí:

Thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí”.

Điều 3. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp cùng các ngành liên quan của thành phố và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2009.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố Biên Hòa, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Biên Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Biên Hòa, Chủ tịch UBND 26 phường xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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